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Nhìn ra nước ngoài

Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 326 (3/2023)

Hoạt động giám sát (HĐGS) là một
chức năng không thể thiếu của Quốc
hội dù bất kể ở mô hình nghị viện hay

hình thức chính thể nào. Ở những nước với
hình thức chính thể khác nhau quy định đối
tượng và nội dung của HĐGS cũng khác
nhau. Chất vấn là một hình thức giám sát của
Quốc hội đối với hoạt động của các cơ quan
và các quan chức nhà nước được giao quyền. 

1. Hoạt động chất vấn của nghị viện một
số nước

a. Vương quốc Anh
Một trong những chức năng quan trọng

của Nghị viện Anh là giám sát các hoạt động
của bộ máy hành pháp. Nghị viện Anh giám
sát hoạt động của cả bộ máy nhà nước
nhưng chủ yếu là Chính phủ. Trong hoạt
động chất vấn, Nghị viện Anh thực hiện bằng
văn bản hoặc các câu hỏi miệng.

Theo thống kê, trong những năm đầu
thực hiện hình thức chất vấn, trung bình mỗi
ngày, Chính phủ nhận được chưa tới một
câu hỏi chất vấn từ Nghị viện. Hiện nay, mỗi
năm, tổng số các câu hỏi chất vấn đã lên tới
35.000 - 40.000 câu1. Có ba loại câu hỏi chất
vấn: (1) Câu hỏi yêu cầu trả lời ngay tại phiên
chất vấn (còn gọi là chất vấn miệng); (2) Các
câu hỏi kín; (3) Các câu hỏi được trả lời bằng
văn bản. Câu hỏi kín chỉ được hỏi và trả lời
nếu Chủ tịch Hạ viện cho là quan trọng và
cấp thiết và loại câu hỏi này được dành vào
cuối buổi chất vấn. Chất vấn miệng là hình

thức hỏi - trả lời theo cách tương tác trực
tiếp, vì vậy, phiên chất vấn miệng được gọi là
phiên “hỏi - trả lời”.

Vào các ngày thứ hai đến thứ tư hằng
tuần, khi Nghị viện nhóm họp, công việc bắt
đầu bằng việc các bộ trưởng phải trả lời chất
vấn (TLCV) tại nghị trường và diễn ra trong
khoảng một giờ. Các ban, ngành thuộc
Chính phủ và bản thân Thủ tướng Chính
phủ cũng bị chất vấn theo thứ tự các ngày
trên. Tại phiên chất vấn, Chủ tịch Hạ viện
nêu danh sách người chất vấn (hợp thức),
nhưng không đọc các câu hỏi, vì câu hỏi đã
được in và gửi tới từng nghị sĩ kèm chương
trình nghị sự. Danh sách người TLCV sẽ căn
cứ vào bảng phân công do Chính phủ và
đảng đối lập cùng thống nhất. Căn cứ vào
danh sách các câu hỏi và theo sự phân công
nói trên, thành viên Chính phủ bị chất vấn
sẽ đứng lên trả lời tại bục dành cho thành
viên Nội các. Nội dung trả lời có thể liên
quan tới một hoặc một nhóm câu hỏi theo
lĩnh vực phụ trách. Để nhận sự hỗ trợ của
Nội các đối với những nội dung cộng đồng
trách nhiệm và thể hiện trách nhiệm tập thể
của Nội các, những thành viên Nội các phụ
trách những lĩnh vực quan trọng và liên
quan, như: môi trường, giao thông, thương
mại, công nghiệp, Ngoại trưởng thứ nhất và
một số bộ trưởng không là thành viên Nội

hoạt động Chất vấn Của nghị viện một số nướC -
giá trị tham khảo Cho việt nam
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các, theo sự phân công của Chính phủ cũng
có mặt để giúp TLCV. 

Quá trình chuẩn bị chất vấn thường bắt
đầu trước phiên chất vấn miệng ít nhất hai
tuần. Câu hỏi chất vấn không sớm hơn 10
ngày làm việc và không muộn quá 3 ngày
làm việc trước ngày TLCV2. Câu hỏi chất vấn
gửi tới thư ký của Hạ viện, sau đó, thư ký sẽ
trình lên Chủ tịch Hạ viện để chủ trì thảo
luận, thống nhất danh mục các câu chất vấn
với các ủy ban và lãnh tụ các đảng tại Hạ viện
để thông báo tới Chính phủ thông qua
“Thông báo của Hạ viện” phát hành vào buổi
sáng ngày tiếp theo ngày thống nhất danh
mục chất vấn. Đối với các câu hỏi chất vấn
thuộc loại khác, nghị sĩ có thể gửi thẳng tới
thành viên Chính phủ hoặc thông qua thư ký
Nghị viện. Khi nhận được, thành viên Chính
phủ có nghĩa vụ thông báo đã nhận và hình
thức trả lời.

Do thời gian phiên hỏi - đáp chỉ trong
một giờ nên thành viên Chính phủ phải trả
lời thẳng vào câu hỏi và dành thời gian nghe
nghị sĩ đối chất theo thủ tục đối với câu hỏi
phụ theo nguyên tắc cuốn chiếu từng vấn đề
để bảo đảm sự tập trung. Nếu hết thời gian
chất vấn miệng mà vẫn còn câu hỏi chưa
được trả lời thì người bị chất vấn phải trả lời
bằng văn bản. Những chất vấn trả lời bằng
văn bản được in trong Kỷ yếu các phiên họp
của Nghị viện.

Vai trò điều hành của Chủ tịch trong
phiên chất vấn rất quan trọng. Thường có
khoảng 15 - 20 câu hỏi chất vấn cho mỗi
phiên chất vấn trong một giờ3. Căn cứ vào
các quy định này và quyền hạn điều hành tại
chỗ, Chủ tịch không phát biểu về nội dung
nhưng có quyền yêu cầu nghị sĩ và thành
viên Chính phủ tuân thủ thời gian hoặc nếu
thành viên Chính phủ muốn trả lời dài hơn
và chi tiết hơn thì Chủ tịch có thể hỏi Nghị
viện cho phép trình bày ngoài giờ hoặc trả lời
bằng văn bản.  

b. Nhật Bản
Giám sát hành pháp là một chức năng

quan trọng của Nghị viện Nhật Bản. Cơ sở để
Nghị viện giám sát Chính phủ xuất phát từ
cơ chế tổ chức quyền lực của Nhật Bản có sự
phân quyền rành mạch, qua đó, chức năng
và thẩm quyền của Nghị viện và Chính phủ
Nhật Bản là hoàn toàn độc lập với nhau.
Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, Chính
phủ thực hiện quyền hành pháp. Do đó, để
bảo đảm duy trì sự kiểm soát quyền lực của
nhánh lập pháp đối với nhánh hành pháp,
Quốc hội phải thực hiện quyền giám sát của
mình đối với Chính phủ thông qua 3 hình
thức chính: bỏ phiếu tín nhiệm và bất tín
nhiệm; chất vấn và điều tra; giám sát hoạt
động liên quan đến Chính phủ.

Chất vấn Nội các là hình thức giám sát
của Nghị viện Nhật Bản thông qua việc đặt
câu hỏi của các nghị sĩ. Tất cả các nghị sĩ đều
có quyền đặt câu hỏi chất vấn đối với Nội
các. Nội quy của Nghị viện quy định về trình
tự, thủ tục đặt câu hỏi chất vấn như sau: khi
có vấn đề cần chất vấn, thành viên của cả hai
Viện phải đệ trình câu hỏi bằng văn bản đến
Chủ tịch Hạ viện hoặc Chủ tịch Thượng viện.
Những câu hỏi đó sau khi được Chủ tịch Hạ
viện hoặc Chủ tịch Thượng viện phê chuẩn
sẽ được gửi đến Nội các. Nội các có nghĩa vụ
trả lời các câu hỏi trong vòng 7 ngày kể từ
ngày nhận được câu hỏi đó4. Trong trường
hợp Nội các chưa có đủ điều kiện và khả
năng để trả lời câu hỏi chất vấn đúng thời
gian như quy định thì phải nêu được lý do tại
sao và thời gian chính xác việc trả lời sẽ được
hoàn tất. Trong một số trường hợp khẩn cấp,
các câu hỏi được Nghị sĩ nêu ra đòi hỏi phải
được Nội các trả lời ngay trong phòng họp
dưới sự đồng ý của cả hai Viện.

c. Cộng hòa Liên bang Đức
Nội quy Quốc hội Liên bang Đức quy

định cụ thể về quyền được hỏi và được cung
cấp thông tin của Quốc hội Liên bang, trong
đó, chia ra thành các buổi chất vấn “lớn”,
chất vấn “nhỏ” và những vấn đề “riêng lẻ”,
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đưa ra quy định về thời gian chất vấn và thời
điểm chất vấn.

Chất vấn “lớn” là chất vấn được đưa ra khi
thảo luận các chương trình của Chính phủ và
các dự án quan trọng như ngân sách nhà
nước, chính sách đối ngoại... Trong các buổi
chất vấn “lớn”, ít nhất là 26 nghị sĩ gửi câu hỏi
cho Chủ tịch Quốc hội Liên bang để chuyển
cho Chính phủ Liên bang. Các câu hỏi chất
vấn lớn được Chính phủ Liên bang trả lời cụ
thể bằng văn bản. Sau đó, câu TLCV sẽ được
tranh luận ở phiên họp toàn thể. Đối với phe
đối lập, buổi chất vấn “lớn” là cơ hội để buộc
Chính phủ Liên bang trình bày công khai về
quan điểm của mình, tạo thuận lợi cho việc
giám sát Chính phủ. Trong buổi thảo luận,
chất vấn “lớn” chỉ ra các điểm yếu trong
chính sách của Chính phủ Liên bang, lỗ hổng
trong chương trình, sự tin cậy và mục đích
được Chính phủ Liên bang theo đuổi.

Những chất vấn liên quan đến dự án luật
và các loại văn bản khác là những chất vấn
“nhỏ”. Buổi chất vấn “nhỏ” được tổ chức để
Quốc hội Liên bang tìm kiếm thông tin về
“những chứng cứ đã được xác định”. Chất
vấn “nhỏ” được bộ trưởng có thẩm quyền trả
lời bằng văn bản. Văn bản trả lời được in
thành ấn phẩm của Quốc hội Liên bang.
Ngoài ra, bộ trưởng có thể trả lời trực tiếp
người chất vấn hoặc cũng có thể trước Chủ
tịch đảng. 

Ngoài ra, ở đầu mỗi phiên họp toàn thể,
Quốc hội dành ra một khoảng thời gian gọi
là “tiếng đồng hồ chất vấn”. Các nghị sĩ có
thể chất vấn trực trực tiếp trong thời gian
này. Các câu hỏi chất vấn của nghị sĩ được
chuyển qua thư ký của đảng, sau đó được
chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Liên bang để
chuyển tiếp cho Văn phòng Thủ tướng liên
bang. Mỗi nghị sĩ mỗi tuần có thể đưa ra 2
chất vấn gửi Chính phủ Liên bang. Các câu
hỏi chất vấn phải được trình bày ngắn gọn và
phải liên quan đến một vấn đề cụ thể. Trong
câu hỏi chất vấn, nghị sĩ không được phép

đưa ra những lời khẳng định hoặc đánh giá
chủ quan. Câu hỏi chất vấn phải được đưa ra
chậm nhất là trưa thứ 6 trước tuần làm việc
của Quốc hội Liên bang. Đối với những vấn
đề cấp bách thì câu hỏi chất vấn được phép
đưa ra chậm nhất là đến trưa ngày trước
phiên họp.

Các câu hỏi chất vấn được phân loại theo
lĩnh vực và được nêu ra để trả lời trong “tiếng
đồng hồ chất vấn”. Sau khi đã nghe câu trả
lời, người chất vấn có thể đặt thêm 2 câu hỏi
phụ5. Nếu bộ trưởng nhận thấy không thể trả
lời trực tiếp về vấn đề này thì có thể trả lời
bằng văn bản.

Bên cạnh “tiếng đồng hồ chất vấn”, Nội
quy của Liên bang Đức còn quy định về
“tiếng đồng hồ thời sự”. Với đơn đề nghị của
ít nhất 26 nghị sĩ, “tiếng đồng hồ thời sự” có
thể được tiến hành ngay sau “tiếng đồng hồ
chất vấn”, nếu đảng đoàn không tán thành
với câu trả lời của Chính phủ Liên bang. Rất
ít trường hợp “tiếng đồng hồ thời sự” không
phụ thuộc vào “tiếng đồng hồ chất vấn”
trước đó. “Tiếng đồng hồ thời sự” kéo dài
một tiếng, mỗi nghị sĩ và bộ trưởng được
phát biểu không quá 5 phút. Nếu thời gian
phát biểu của Chính phủ Liên bang vượt quá
30 phút, thì thời gian thảo luận kéo dài thêm
30 phút6. “Tiếng đồng hồ chất vấn” trước hết
là phục vụ phe đối lập để thu thập thông tin
và giám sát. Người phát biểu chủ yếu là
thành viên ban lãnh đạo đảng đoàn và các
chuyên gia của các đảng đoàn. 

2. Kinh nghiệm đối với Việt Nam
Hiện nay, việc nghiên cứu và trao đổi

kinh nghiệm hoạt động giữa Quốc hội các
nước là hoạt động cần thiết nhằm tăng
cường hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Để
nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn của
Quốc hội Việt Nam, tác giả đề xuất một số
nội dung sau:

Một là, quy trình, thủ tục chất vấn được
quy định trong nhiều văn bản pháp luật,

Nhìn ra nước ngoài
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như: Luật HĐGS của Quốc hội và Hội đồng
nhân dân, Quy chế hoạt động của UBTVQH,
Nội quy kỳ họp Quốc hội... Do vậy, cần sửa
đổi, bổ sung một cách toàn diện, đầy đủ theo
hướng giảm đến mức tối đa, lồng ghép
những quy định nằm rải rác trong các  văn
bản, nghị quyết của Quốc hội về quy trình,
thủ tục chất vấn vào Luật HĐGS của Quốc
hội và Hội đồng nhân dân.

Hai là, việc chất vấn và TLCV tại kỳ họp
Quốc hội không nên chỉ tập trung vào 2 hoặc
3 ngày cuối kỳ họp mà nên coi chất vấn là
một hoạt động phải được tiến hành thường
xuyên trong suốt kỳ họp. Do đó, nên bố trí
vào khoảng thời gian từ giữa kỳ họp đến
khoảng 2/3 kỳ họp.

Ba là, “trước phiên chất vấn, đại biểu
Quốc hội ghi vấn đề chất vấn, người bị chất
vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến Ủy ban
Thường vụ Quốc hội” (khoản 1 Điều 15 Luật
HĐGS của Quốc hội và Hội đồng nhân dân)
và toàn bộ hoạt động chất vấn từ lúc gửi
phiếu chất vấn đến phiên TLCV là quá trình
chuẩn bị tương đối lâu, có khi đến 1 tháng.
Do vậy, tuy gọi là “người bị chất vấn trả lời
trực tiếp, đầy đủ các vấn đề mà đại biểu
Quốc hội đã chất vấn” (khoản 3 Điều 11 Luật
HĐGS của Quốc hội và Hội đồng nhân dân)
nhưng không còn mang tính trực tiếp
nguyên nghĩa nữa, không còn yếu tố “bất
ngờ” để qua đó đánh giá khả năng nắm bắt
vấn đề, ý kiến của người bị chất vấn một cách
trực tiếp, mà trong nhiều trường hợp, đã có
sự chuẩn bị chu đáo của cả bộ máy giúp việc,
tham mưu của bộ, ngành về vấn đề chất vấn.
Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung hình thức
chất vấn mà không báo trước để làm phong
phú thêm và là bản chất của trả lời trực tiếp
tại kỳ họp Quốc hội. Trong trường hợp này,
đại biểu Quốc hội có thể chất vấn về bất kỳ
vấn đề nào mà đại biểu quan tâm, cũng như
thuộc loại những vấn đề nổi cộm mà dư  luận
xã hội đang quan tâm.

Bốn là, trên thực tế, việc ra nghị quyết về
chất vấn và TLCV chưa thực hiện theo đúng
quy định tại Điều 15 Luật HĐGS của Quốc
hội và Hội đồng nhân dân. Do vậy, Quốc hội
cần có kết luận hoặc ra nghị quyết làm rõ
trách nhiệm của từng đối tượng bị chất vấn
và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chính phủ, từng
thành viên của Chính phủ, Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao... trong việc khắc phục
những yếu kém, hạn chế mà đại biểu Quốc
hội chất vấn. Đây là cơ sở pháp lý để biến
chất vấn của đại biểu Quốc hội thành giám
sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp và có giá
trị pháp lý buộc chủ thể bị chất vấn phải thực
hiện, đồng thời, để tiếp tục giám sát, đánh
giá tại các kỳ họp tiếp theo. Bên cạnh đó, để
bảo đảm cho HĐGS của Nhân dân đối với
hoạt động của đại biểu dân cử, ngoài những
thông tin được cung cấp trên báo chí và
phương tiện truyền thông, nếu cử tri có yêu
cầu được cung cấp thông tin về việc TLCV
trong kỳ họp Quốc hội và giữa hai kỳ họp
Quốc hội thì Quốc hội phải có kế hoạch cung
cấp thông tin cho cử tri một cách đầy đủ, cụ
thể và kịp thờir
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